	CÔNG TY......

Số: 10/CV-TP
Vv: Thỏa thuận thang lương,
 bảng lương
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


       TP.Yên Bái, ngày  20   tháng  1   năm 2016



BIÊN BẢN THỎA THUẬN

V/v Áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương
Của Doanh nghiệp đối với người Lao động



Hôm nay, vào hồi 8 giờ ngày 10 tháng  10  năm 2016 Tại đơn vị  Thành phố Hà Nội.

Chúng tôi gồm có: 

I/ ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

2/ Bà: Đỗ Thị Nương

Chức vụ: Giám đốc

II/ ĐẠI DIỆN NGƯỜI LAO ĐỘNG:


1/ Trần Thị Kim Dung

Chức vụ:  Kế toán trưởng

2/ Trần Diệu Thu


Chức vụ: Thủ quỹ

3/ Đỗ Thanh Phong

Chức vụ:  Nhân viên
4/ Nguyễn Chí Thanh

Chức vụ: Nhân viên

Là những người đại diện cho tập thể người lao động tại Công ty.......

Sau khi nghe Đồng chí  Nương Chức vụ Giám đốc công ty công bố hệ thống thang lương, bảng lương được áp dụng cho người lao động hiện đang làm việc tại đơn vị và đã đọc mức lương áp dụng đối với từng người lao động hiện đang làm việc lại các bộ phận theo chức năng công việc giao tại công ty đơn vị chúng tôi đã cùng nhau thống nhất như sau:

1/ Đồng ý với hệ thống thanh lương, bảng lương mà đơn vị đã xây dựng;

2/ Khi có sự thay đổi về hệ thống thang lương, bảng lương phải có sự bàn bạc lấy ý kiến thống nhất của tập thể người lao động;

Biên bản kết thúc vào hồi 11giờ 00phút cùng ngày, trước sự có mặt  và đồng ý của tập thể nhân viên đơn vị công ty./.

       ĐẠI DIỆN NGƯỜI LAO ĐỘNG                                                   ĐẠI DIỆN                                                                       NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
	UBND THÀNH PHỐ YÊN BÁI 

PHÒNG LAO ĐỘNG TB & XH

CÔNG TY.......

Số: 11/CV-TP
Vv: Đăng ký thang lương, bảng lương 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


          TP.Yên Bái, ngày 10 tháng 10 năm 2016



Kính gửi : Phòng Lao động -Thư​​ơng binh và Xã hội thành phố ....
Căn cứ Bộ Luật lao động năm 2012 (sửa đổi) quy định về xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động;

Căn cứ Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ quy định một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương;

 Căn cứ Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức ( sau đây gọi chung là doanh nghiệp) có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động;

Thực hiện Công văn số 04/UBND-LĐTBXH ngày 5/1/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2016;

Công ty TNHH Thanh Phong có trụ sở tại số nhà ....... thành lập ngày 29 tháng 3 năm 2006 có giấy phép kinh doanh số 5200 256 022 do  Sở Kế hoạch và đầu tư cấp ngày 29 tháng 3 năm 2006 ( đăng ký lần đầu);
Điện thoại: 0293 860125


FAX: 0293 860125

- Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng...
-    Mức lương tối thiểu đơn vị thực hiện từ 1/1/2016: ......đồng

· Tổng số lao động đang có mặt tại đơn vị: 5  người (Trong đó nữ 3)

         ( Có hồ sơ đăng ký thang lương, bảng lương kèm theo)


Đơn vị đăng ký thang lương, bảng lương với Phòng Lao động TB & XH ...., đề nghị quý phòng có văn bản chấp thuận để công ty có sơ sở để thực hiện./.

	LẬP BIỂU 
	CHỦ ĐƠN VỊ



             Trần Thị Kim Dung

MẪU HỆ THỐNG THANG BẢNG LƯƠNG
 

TÊN ĐƠN VỊ : Công ty ………..
NGÀNH NGHỀ : Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng...

ĐỊA CHỈ :......
ĐIỆN THOẠI :
 

HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG
-------------
I/- MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU :
Mức lương tối thiểu doanh nghiệp, đơn vị áp dụng: ………đồng/tháng.
II/- HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG :
1/- BẢNG LƯƠNG CHỨC VỤ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP:
Đơn vị tính : 1.000 đồng.

	
CHỨC DANH

CÔNG VIỆC
	BẬC

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	v.v…
	…

	01/- Giám đốc
· Mức lương 
	3.500
	3.700
	4.000
	4.300
	4.600
	4.900
	5.300
	5.600
	
	

	02/- Phó Giám đốc 
· Mức lương 
	3.200
	3.400
	3.600
	3.800
	4.000
	4.200
	4.400
	4.600
	
	

	03/- Kế toán trưởng
· Mức lương


	2.700
	2.900
	3.100
	3.300
	3.500
	3.700
	3.900
	4.100
	
	


2/- BẢNG LƯƠNG VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, THỪA HÀNH, PHỤC VỤ
Đơn vị tính : 1.000 đồng.
	CHỨC DANH

CÔNG VIỆC
	BẬC

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	v.v.
	..

	01/- Cán bộ 
· Mức lương 
	2.700
	2.800
	2.900
	3.000
	3.100
	3.200
	3.300
	3.400
	
	

	02/- CB Kế toán 
· Mức lương 
	2.700
	2.800
	2.900
	3.000
	3.100
	3.200
	3.300
	3.400
	
	

	03/- CB thủ quỹ, tạp vụ
· Mức lương 
	2.700
	2.800
	2.900
	3.000
	3.100
	3.200
	3.300
	3.400
	
	


3/- THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG CỦA CÔNG NHÂN, NHÂN VIÊN TRỰC TIẾP SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ PHỤC VỤ.
Đơn vị tính : 1.000 đồng.

	CHỨC DANH

CÔNG VIỆC
	BẬC

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	v.v.
	..

	01/- Công nhân A
· Mức lương 
	2.700
	2.800
	2.900
	3.000
	3.100
	3.200
	3.300
	3.400
	
	

	02/- Công nhân B
· Mức lương 
	2.700
	2.800
	2.900
	3.000
	3.100
	3.200
	3.300
	3.400
	
	


Ghi chú:  Khoảng cách chênh lệch giữa 2 bậc lương liền kề ít nhất bằng 5%;

Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;
PHỤ CẤP LƯƠNG (nếu có) :
Đơn vị tính : 1.000 đồng.
	PHỤ CẤP LƯƠNG
	TỶ LỆ PHỤ CẤP
	MỨC PHỤ CẤP

	1. Phụ cấp bán hàng
	0.5 - 2.5
	1.350 - 6.500

	2. Phụ cấp điện thoại
	0.1 - 0.5
	270 - 1.350

	3. Phụ cấp ăn ca
	0.2 - 0.5 
	540 - 1.350

	….
	
	


Ghi chú:
Mức phụ cấp = tỷ lệ phụ cấp x tiền lương tối thiểu doanh nghiệp áp dụng.
	 
	Ngày  10  tháng 10  năm 2016

	                                                  
	CHỦ ĐƠN VỊ

	 
	 (Ký tên, đóng dấu)
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